
Đặc điểm kỹ thuật chính
Mô hình sản phẩm và tên Xe tải CLW5031XLCJ4REFRIGAN
Tổng trọng lượng (kg) 2755 Loại ổ 4x2
Tải trọng (kg) 750 Kích thước tổng thể (mm) 5600*1870*2880
Curb Trọng lượng (kg) 1880 Ghế taxi 2
Cách tiếp cận/góc khởi
hành (°)

25/14 Hang trước/sau (mm) 976/1324

Số trục 2 Cơ sở chiều dài (mm) 2600
Tải trục (kg) 1280/1300 Tốc độ tối đa (km/h) 96
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm
Mô hình khung gầm HFC1030PV4E5B4S nhà chế tạo Anhui Jianghuai Auto Co., Ltd
Tên thương hiệu Jac Kích thước (mm) 4297,4658 × 1560 × 1935
Đặc điểm kỹ thuật lốp xe 175/75R16LT 8PR, 185/65R15LT

10PR
Số lốp xe 4

Số lò xo thép 3/5,4/6 Cơ sở theo dõi phía trước
(mm)

1260.1300

Loại nhiên liệu Xăng Cơ sở theo dõi phía sau (MM) 1360
Tiêu chuẩn phát thải Euro Ⅵ Quá trình lây truyền 5 thiết bị chuyển tiếp, 1 thiết bị đảo ngược
Taxi Hàng đơn, nội thất sang trọng và chỗ ngồi.
Mô hình động cơ Nhà sản xuất động cơ Sự dịch chuyển (ML) Sức mạnh (kW)
HFC4GB3-3E Công ty TNHH ô tô Anh Jianghuai 1590 120hp (88kw)














